DANH SÁCH THI KẾT THÚC THỰC TẬP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN  NĂM 2020- 2021
NGÀY 14 – 01 – 2021 PHÒNG THI 403 – 404 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
LỚP K24YDR

	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	PHÒNG THI
	SUẤT THI



	1 
	24215403748
	Lâm Quang
	Bách
	NUR 251 G1-1
	
	15h30  - 16h00

	2 
	24215308915
	Trần Gia
	Bảo
	NUR 251 G1-1
	
	

	3 
	24205403639
	Phan Thị Mỹ
	Duyên
	NUR 251 G1-1
	
	

	4 
	24205410454
	Phan Ngọc
	Huyền
	NUR 251 G1-1
	
	

	5 
	24205410629
	Nguyễn Thị Ngọc
	Khánh
	NUR 251 G1-1
	
	

	6 
	24215407116
	Phùng Đăng
	Khoa
	NUR 251 G1-1
	
	

	7 
	24205403683
	Trần Lê Giao
	Linh
	NUR 251 G1-1
	
	

	8 
	24215410853
	Nguyễn Văn Bảo
	Lộc
	NUR 251 G1-1
	
	

	9 
	24215407985
	Huỳnh Tấn
	Luân
	NUR 251 G1-1
	
	

	10 
	24215404669
	Lê Trọng
	Nhân
	NUR 251 G1-1
	
	

	11 
	24205406521
	Nguyễn Bảo
	Ngân
	NUR 251 G1-1
	
	

	12 
	24205407594
	Lê Hoàng
	Ngân
	NUR 251 G1-1
	
	

	13 
	24205411685
	Hoàng Hà Bảo
	Ngọc
	NUR 251 G1-1
	
	

	14 
	2320538848
	Vũ Hải
	Yến
	NUR 251 G1-1
	
	16h05 – 16h35

	15 
	24215412550
	Trương Ngọc Hòa
	Phương
	NUR 251 G1-1
	
	

	16 
	24205312696
	Phạm Thị Xuân
	Quỳnh
	NUR 251 G1-1
	
	

	17 
	24205407671
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Quỳnh
	NUR 251 G1-1
	
	

	18 
	24205413029
	Võ Thị Hà
	Thanh
	NUR 251 G1-1
	
	

	19 
	24205413448
	Bùi Thanh
	Thùy
	NUR 251 G1-1
	
	

	20 
	24205413692
	Phan Thanh Thủy
	Tiên
	NUR 251 G1-1
	
	

	21 
	24205404671
	Nguyễn Trần Thảo
	Vy
	NUR 251 G1-1
	
	

	22 
	24205314837
	Lê Thị
	Vy
	NUR 251 G1-2
	
	

	23 
	24205308653
	Hồ Lan
	Anh
	NUR 251 G1-2
	
	

	24 
	24205409174
	Lương Ngọc
	Diệu
	NUR 251 G1-2
	
	

	25 
	24205409472
	Phạm Thị Kim
	Đô
	NUR 251 G1-2
	
	16h40 – 17h10

	26 
	24205407426
	Võ Thị Thu
	Giang
	NUR 251 G1-2
	
	

	27 
	24215403649
	Võ Huỳnh Thiện
	Hải
	NUR 251 G1-2
	
	

	28 
	24215409755
	Trần Ngọc
	Hải
	NUR 251 G1-2
	
	

	29 
	24205402533
	Phạm Minh
	Hảo
	NUR 251 G1-2
	
	

	30 
	2321533902
	Trương Văn
	Hậu
	NUR 251 G1-2
	
	

	31 
	24205407600
	Nguyễn Ngọc
	Hồng
	NUR 251 G1-2
	
	

	32 
	24205410512
	Trương Thị
	Hường
	NUR 251 G1-2
	
	

	33 
	24215306548
	Trần Quang
	Huy
	NUR 251 G1-2
	
	

	34 
	24215310340
	Lê Quang
	Huy
	NUR 251 G1-2
	
	

	35 
	24215410676
	Trần Hồ Nhật
	Khoa
	NUR 251 G1-2
	
	

	36 
	2321538715
	Luyện Ngọc
	Kiên
	NUR 251 G1-2
	
	

	37 
	24215411164
	Nguyễn Hoàng
	Long
	NUR 251 G1-2
	
	17h15 – 17h45

	38 
	24215415874
	Nguyễn Ngọc Phương
	Nam
	NUR 251 G1-2
	
	

	39 
	24215411813
	Nguyễn Đại
	Nguyên
	NUR 251 G1-2
	
	

	40 
	24205412162
	Võ Thị Mỹ
	Nhung
	NUR 251 G1-2
	
	

	41 
	24215407060
	Võ Hữu
	Phước
	NUR 251 G1-2
	
	

	42 
	24215306520
	Trương Công
	Quý
	NUR 251 G1-2
	
	

	43 
	24205213904
	Nguyễn Hà Kiều
	Trang
	NUR 251 G1-2
	
	

	44 
	24215414739
	Hoàng Hải
	Việt
	NUR 251 G1-2
	
	

	45 
	24205415580
	Lê Nguyễn Hoàng
	Vy
	NUR 251 G1-3
	
	

	46 
	24205416717
	Nguyễn Bảo
	Anh
	NUR 251 G1-3
	
	

	47 
	24215408778
	Văn Công Tuấn
	Anh
	NUR 251 G1-3
	
	

	48 
	24205408387
	Nguyễn Ngọc Kiều
	Vy
	NUR 251 G1-3
	
	

	49 
	24215407455
	Đào Ngọc
	Hải
	NUR 251 G1-3
	
	17h50 – 18h20

	50 
	24205407847
	Tôn Nữ Gia
	Hân
	NUR 251 G1-3
	
	

	51 
	24205415997
	Nguyễn Thanh
	Hằng
	NUR 251 G1-3
	
	

	52 
	24205407617
	Trần Huỳnh Mỹ
	Hạnh
	NUR 251 G1-3
	
	

	53 
	24215409843
	Lưu Quang
	Hiển
	NUR 251 G1-3
	
	

	54 
	24205406474
	Đoàn Thị Ly
	Hoa
	NUR 251 G1-3
	
	

	55 
	24215416499
	Đỗ Triệu
	Hoàng
	NUR 251 G1-3
	
	

	56 
	24205405495
	Lê Thanh
	Hồng
	NUR 251 G1-3
	
	

	57 
	24205410572
	Lê Thị Tuyết
	Kha
	NUR 251 G1-3
	
	

	58 
	24215410646
	Trần Minh
	Khải
	NUR 251 G1-3
	
	

	59 
	24205410971
	Lê Thị Ngọc
	Linh
	NUR 251 G1-3
	
	

	60 
	24205416194
	Trương Yến
	Nhi
	NUR 251 G1-3
	
	

	61 
	24215412377
	Nguyễn Hoàng
	Phúc
	NUR 251 G1-3
	
	18h25– 18h55

	62 
	24205403714
	Trần Thị Thu
	Thúy
	NUR 251 G1-3
	
	

	63 
	24205402537
	Đỗ Thị Bích
	Trâm
	NUR 251 G1-3
	
	

	64 
	24215407135
	Đào Thanh
	Tùng
	NUR 251 G1-3
	
	

	65 
	24205416516
	Nguyễn Khổng Trúc
	Quỳnh
	NUR 251 G1-3
	
	

	66 
	24215408550
	Đoàn Ngọc
	Bằng
	NUR 251 G1-3
	
	

	67 
	24215407601
	Phạm Ngọc
	Minh
	NUR 251 G1-1
	
	


